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THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8/2023 

 SÁCH THAM KHẢO 

* Sách tiếng Việt: 

1. Tài liệu học tập môn Tư pháp quốc tế / Nguyễn Thị Khánh Ngọc chủ biên ; 

Ngô Minh Phương Thảo. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh, 2022. - x, 203 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về Tư pháp quốc tế Việt Nam. Phân tích một 

số nội dung của Tư pháp quốc tế, gồm: chủ thể của Tư pháp quốc tế Việt Nam, thẩm 

quyền của Toà án quốc gia đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, xung đột pháp 

luật, quyền sở hữu, quan hệ hợp đồng trong Tư pháp quốc tế. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế ; Tài liệu học tập ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLTP 002662-9 ; (2): PHSTK 006014-5. 

2. Bài tập Luật Thuế: tài liệu học tập / Trần Thị Thu Ngân. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2022. - viii, 256 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi tự luận, câu hỏi nhận định đúng sai, câu hỏi trắc nghiệm 

và câu hỏi tình huống tìm hiểu các quy định về pháp luật thuế, gồm: tổng quan về thuế 

và pháp luật thuế; quy định pháp luật thuế thu vào hàng hoá, dịch vụ; thuế thu vào thu 

nhập; thuế thu vào hành vi sử dụng và khai thác một số tài sản của nhà nước và pháp 

luật về quản lí thuế. 

Từ khóa: Luật Tài chính ; Luật Thuế ; Tài liệu học tập ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLTC 008064-71 ; (2): PHSTK 006016-7. 

3. Luật Thuế: sách tham khảo / Trần Thị Thu Ngân. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2022. - xii, 282 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về thuế và pháp luật thuế. Phân tích các quy định pháp 

luật thuế thu vào hàng hoá, dịch vụ; thuế thu vào thu nhập; thuế thu vào hành vi sử 

dụng và khai thác một số tài sản của nhà nước và pháp luật về quản lí thuế. 

Từ khóa: Luật Tài chính ; Luật Thuế ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (8): DSVLTC 008072-9 ; (2): PHSTK 006018-9. 
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4. Tư pháp đối với người chưa thành niên - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho 

Việt Nam: kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế (Hội thảo được tổ chức ngày 23 

tháng 5 năm 2019 tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Tất cả các báo cáo đều được 

phản biện độc lập) = Juveni. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2023. - 808 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu về tư pháp đối với người chưa thành 

niên, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam, gồm: tư pháp người chưa thành 

niên của Việt Nam và sự nhận diện từ những mô hình tư pháp người chưa thành niên 

phổ biến trên thế giới; chuẩn mực quốc tế và pháp luật một số quốc gia về nguyên tắc 

xử lí người chưa thành niên phạm tội; thực trạng người chưa thành niên phạm tội và 

một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Tư pháp hình sự ; Người dưới 18 tuổi ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHS 002719-22 ; (1): PHSTK 006010. 

5. Pháp luật tố tụng dân sự Liên minh châu Âu, Đức và Việt Nam trong bối cảnh 

hiện nay: kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế (Hội thảo được tổ chức ngày 04 tháng 

4 năm 2019 tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Tất cả các bài viết đều được phản 

biện độc lập) = Civil. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2023. - 400 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu về pháp luật tố tụng dân sự Liên minh 

châu Âu, Đức và Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, gồm các nội dung: ứng dụng công 

nghệ thông tin trong thủ tục tố tụng dân sự ở Việt Nam, nội dung mới quan trọng của 

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và những vấn đề đặt ra, các nghị quyết về thủ tục 

giải quyết tranh chấp có giá trị nhỏ của Liên minh châu Âu và bài học kinh nghiệm để 

phát triển Toà án điện tử tại Việt Nam. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; EU ; Pháp luật tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Đức  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVTDS 003732-5 ; (1): PHSTK 006012. 

6. Tư pháp hình sự Trung Quốc và Việt Nam về tội phạm môi trường và kinh tế: 

kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế (Hội thảo được tổ chức ngày 18 tháng 10 năm 

2017 tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Tất cả các báo cáo đều được phản biện độc 

lập) = Chinese and Vietn. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2023. - 496 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu tư pháp hình sự của Trung Quốc và 

Việt Nam về tội phạm môi trường và kinh tế, gồm các nội dung: tội vi phạm quy định 

về quản lí chất thải nguy hại và tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam theo pháp luật 



Thông báo sách mới Tháng 8/2023 

 

 

3 
 

hình sự Việt Nam, tội vi phạm quy định về quản lí khu bảo tồn thiên nhiên theo pháp 

luật hình sự Việt Nam, trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với các tội 

phạm về môi trường theo Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Tư pháp hình sự ; Tội phạm kinh tế ; Tội phạm môi trường ; 

Việt Nam ; Trung Quốc  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLHS 002715-8 ; (1): PHSTK 006009. 

7. Án lệ - Lý luận, thực tiễn ở Việt Nam và một số nước: kỷ yếu hội thảo khoa học 

Quốc tế (Hội thảo được tổ chức ngày 04 tháng 7 năm 2017 tại Trường Đại học 

Luật Hà Nội. Tất cả các báo cáo đều được phản biện độc lập) = Precedents - 

Theories, practice in Vi. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2023. - 312 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu một số vấn đề về án lệ, gồm: mối quan 

hệ giữa án lệ với các nguồn khác của pháp luật; nguyên tắc xây dựng và áp dụng án lệ; 

những yếu tố ảnh hưởng đến việc thừa nhận, xây dựng và sử dụng án lệ ở Việt Nam 

hiện nay; vai trò của Toà án trong ban hành và áp dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Án lệ ; Lí luận nhà nước pháp luật ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLL 001858-61 ; (1): PHSTK 006013. 

8. Nghiên cứu pháp luật doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh 

cải cách hành chính: kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế (Hội thảo được tổ chức 

ngày 04 tháng 12 năm 2019 tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Tất cả các bài viết 

đều được phản biện độc lập. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2023. - 512 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu pháp luật doanh nghiệp Việt Nam và 

Trung Quốc trong bối cảnh cải cách hành chính, gồm các nội dung: tổng quan những 

đổi mới căn bản pháp luật doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cải cách hành chính, 

quá trình đổi mới Luật Công ti trong bối cảnh cải cách mở cửa của Trung Quốc, cải 

cách thủ tục hành chính để doanh nghiệp Việt Nam phát triển, giới thiệu tóm tắt về cải 

cách tạo thuận lợi cho chế độ giải thể doanh nghiệp ở Trung Quốc. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Cải cách hành chính ; Pháp luật doanh nghiệp ; Việt Nam ; 

Trung Quốc  

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLKT 008060-3 ; (1): PHSTK 006011. 
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*Sách tiếng Anh: 

9. The constitutional structure of proportionality / Matthias Klatt, Moritz 

Meister. – Oxford : Oxford University Press, 2012.  

Từ khóa: Luật Hiến pháp  

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 

10. Intellectual property and immorality: against protecting harmful creations of 

the mind / Ned Snow. - New York, NY: Oxford University Press, 2022. - xvi, 337 p. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Sở hữu trí tuệ ; Tự do ngôn luận ; Bằng sáng chế  

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 

11. Artificial intelligence and intellectual property / edited by Jyh-An Lee, Reto 

M. Hilty, Kung-Chung Liu. - Oxford, United Kingdom ; New York, NY : Oxford 

University Press, 2021. - xii, 449 p.: ill. ; 24 cm. 

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ ; Trí tuệ nhân tạo ; Luật Dân sự   

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 

12. Defences to copyright infringement: creativity, innovation and freedom 

on the internet / Stavroula Karapapa . – Oxford : Oxford University Press, 

2021. - 448 p. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Bản quyền ; Bảo hộ bản quyền ; EU  

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 

13. Implied licences in copyright law / Poorna Mysoor. - Oxford : Oxford 

University Press, 2021. - 368 p.: ill. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Giấy phép ; Luật Bản quyền ; Bản quyền  

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 

14. The judicial House of Lords: 1870-2009 / Louis Blom-Cooper, Gavin Drewry, 

Brice Dickson. - Oxford : Oxford University Press, 2009. - 850 p. 

Từ khóa: Mô hình toà án tối cao ; Quốc hội ; Quá trình lập pháp ; Anh  

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 

15. Freedom of speech, 1500-1850 / edited by Robert Ingram, Jason Peacey, Alex 

W. Barber. - Manchester: Manchester University Press, 2020. - 263 p. 

Từ khóa: Tự do ngôn luận ; Anh  

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 
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16. Constitutionalism: old dilemmas, new insights / edited by Alejandro Linares 

Cantillo. - Oxford : Oxford University Press, 2021. - 496 p. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Lịch sử lập pháp ; Chủ nghĩa hợp hiến  

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 

17. The functions of law / Kenneth M. Ehrenberg. - Oxford : Oxford University 

Press, 2016.  

Từ khóa: Thể chế ; Pháp luật ; Chức năng  

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 

18. Constitutionalism and the paradox of principles and rules: between the Hydra 

and Hercules / Marcelo Neves, Ronald Dworkin, Robert Alexy. - Oxford : Oxford 

University Press, 2021. - 224 p. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Chủ nghĩa hợp hiến  

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 

19. The great urban transformation: politics of land and property in China / You-

tien Hsing. - Oxford : Oxford University Press, 2010. - xiv, 258 p.: ill. 

Từ khóa: Thị trường ; Chính trị ; Bất động sản ; Điều kiện kinh tế ; Điều kiện xã hội ; 

Trung Quốc  

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 

20. Eternity clauses in democratic constitutionalism / Silvia Suteu. – Oxford : 

Oxford University Press, 2021. - 336 p. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Chủ nghĩa hợp hiến ; Cải cách Hiến pháp  

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 

21. Global intersectionality and contemporary human rights [electronic 

resource]/ Johanna Bond. - Oxford : Oxford University Press, 2021. - 288 p. 

Từ khóa: Chống phân biệt đối xử ; Quyền con người  

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 

22. The Japanese mafia: yakuza, law, and the state / Peter B.E. Hill. - Oxford : 

Oxford University Press, 2003. - xi, 323 p. 

Từ khóa: Chính phủ ; Phòng ngừa tội phạm ; Tội phạm có tổ chức ; Nhật Bản  

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 
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23. Understanding administrative law in the common law world / Paul Daly. - 

Oxford : Oxford University Press, 2021. - 320 p. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Thông luật ; Án lệ  

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 

24. Constituent power and the law / Joel Colón-Ríos. - Oxford : Oxford University 

Press, 2020. - 352 p. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Quyền lập pháp ; Hiến pháp  

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 

25. The land question in India: state, dispossession, and capitalist transition / 

Anthony P. D'Costa, Achin Chakraborty. - Oxford : Oxford University Press, 2017.  

Từ khóa: Quyền sử dụng đất ; Đất đai ; Ấn Độ  

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 

26. The price of land: acquisition, conflict, consequence / Sanjoy Chakravorty. - 

New Delhi: Oxford University Press, 2013.  

Từ khóa: Quyền sử dụng đất ; Chính trị ; Thu hồi đất ; Ấn Độ  

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 

27. The public interest in regulation / by Mike Feintuck. - Oxford : Oxford 

University Press, 2004. - 280 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Lập pháp ; Thủ tục hành chính ; Lập luận pháp lí ; Giải thích ; Anh  

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 

28. The law and politics of global competition: influence and legitimacy in the 

international competition network / Christopher Townley, Mattia Guidi, Mariana 

Tavares. - Oxford : Oxford University Press, 2020. - 400 p. 

Từ khóa: Pháp luật ; Cạnh tranh   

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 

29. The public law of government contracts/ A.C.L. Davies. - Oxford : Oxford 

University Press, 2008. - xxxii, 343 p. 

Từ khóa: Chính phủ ; Luật Hợp đồng ; Luật công ; Anh  

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 

30. Competition law and antitrust: a global guide / David J. Gerber. - Oxford : 

Oxford University Press, 2020. - 208 p. 
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Từ khóa: Luật Kinh tế ; Luật Cạnh tranh ; Luật Chống độc quyền  

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 

31. Human rights and 21st century challenges: poverty, conflict, and the environment / 

Dapo Akande ... [et al.]. - Oxford : Oxford University Press, 2020. - 400 p. 

Từ khóa: Quyền con người ; Môi trường ; Xung đột ; An ninh con người  

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 

32. The evolution of EU law / edited by Paul Craig, Gráinne de Búrca. - Oxford : 

Oxford University Press, 2021. - 1072 p. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; EU ; Luật Châu Âu  

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 

33. The function of equity in international law / Catharine Titi. - Oxford : Oxford 

University Press, 2021. - 224 p. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Trọng tài quốc tế ; Nguyên tắc công bằng  

Địa chỉ tài liệu: Tài liệu điện tử, đọc trực tuyến trên hệ thống máy tính tại Trường 
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